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DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt đầy đủ 

 Tỷ tƣơng quan 

a, b, c, d, d1, 

d2, d3, d4, k, m 
Tham số của phƣơng trình hồi quy 

CLK Các loài khác 

Dmax Đƣờng kính tối đa loài đạt đƣợc (cm)  

D1.3 Đƣờng kính thân ở vị trí 1,3m 

ĐTQHR Điều tra Quy hoạch rừng 

G Tiết diện ngang lâm phần (m
2
) 

GOL Dạng sống gỗ lớn 

GON Dạng sống gỗ nhỏ 

GOT Dạng sống gỗ trung bình 

Hvn Chiều cao vút ngọn (m) 

HL Hệ số hỗn loài 

H’ Chỉ số đa dạng Shannon – Wiener 

H Chỉ số đa dạng Rényi 

IV% Chỉ số quan trọng 

KBT Khu bảo tồn 

KHLN VN Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

M Trữ lƣợng lâm phần (m
3
) 

Mbb Số cây chết tại VQG Ba Bể 

Mhk Số cây chết tại KBT Hang kia - Pà Cò 

Mvq Số cây chết tại VQG Vũ Quang 

Mxs  Số cây chết tại VQG Xuân Sơn  

n Dung lƣợng mẫu quan sát 

N Số cây của lâm phần (cây/ha) 

NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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Obb Số cây chuyển cấp (chuyển ra) tại VQG Ba Bể 

OTCĐV Ô tiêu chuẩn định vị 

PC Vị thế tán cây 

PCBb Vị thế tán cây ở lâm phần thuộc VQG Ba Bể 

PCVq Vị thế tán cây ở lâm phần thuộc VQG Vũ Quang 

PCXs Vị thế tán cây ở lâm phần thuộc VQG Xuân Sơn 

PCHk Vị thế tán cây ở lâm phần thuộc KBT Hang Kia – Pà Cò 

PT Phƣơng trình 

R Hệ số tƣơng quan 

R
2 

Hệ số xác định 

RSS Tổng sai lệch bình phƣơng giữa giá trị lý thuyết và thực tế 

RTSBS Số cây tái sinh bổ sung (chuyển vào) 

SE Sai tiêu chuẩn hồi quy hay phƣơng sai hồi quy 

Si Biến giả vùng nghiên cứu (biến giả Dummy) 

Sig.f Xác suất tiêu chuẩn F 

ƢT Ƣu thế 

VQG Vƣờn Quốc gia 

zd Tăng trƣởng đƣờng kính bình quân năm (cm/năm) 

ZdBB Tăng trƣởng đƣờng kính bình quân năm ở VQG Ba Bể 

ZdHK Tăng trƣởng đƣờng kính bình quân năm ở KBT Han Kia - Pà Cò 

ZdTotal Tăng trƣởng đƣờng kính chung cho tất cả các loài 

ZdVQ Tăng trƣởng đƣờng kính bình quân năm ở VQG Vũ Quang 

ZdXS Tăng trƣởng đƣờng kính bình quân năm ở VQG Xuân Sơn 

ZG Tăng trƣởng tiết diện ngang của lâm phần (m
2
) 

ZM Tăng trƣởng trữ lƣợng của lâm phần (m
3
/ha) 
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